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VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “QUẢ BÉ THÍCH”.
Thời gian: 2 tuần: Từ 26/01- 06/ 02/2026.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Chanh- Đào Thị Thon.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi ông bà, bố mẹ, cô giáo.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Chắp ghép theo hình mẫu.
- Trò chơi: Thi xem ai xếp chồng giỏi.
- Trò chơi: Ai đoán giỏi, tai ai tinh, ai nhanh hơn.
- Trò chơi: Quả nào nhăn, quả nào sần sùi.
- Trò chơi: Chiếc túi kì diệu, ai giỏi hơn, ai nhanh nhất.
- Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: Đây là rau, củ, quả gì? Để làm gì?
- Trò chuyện với phụ huynh về món ăn: Mực xào dứa và cách chăm sóc khi trẻ bị tiêu chảy.

2 Thể dục sáng

*Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi khác nhau về đội hình vòng tròn.
*Trọng động: Tập 4 động tác thể dục, mỗi động tác tập 4 lần, 2 nhịp.
- Hô hấp: Ngửi hoa.
- Tay: Hai tay đưa sang ngang.
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.
+ TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh sân tập.

3
Chơi- 

tập

Tuần 
3

Ngày 26/ 01 
PTTC:
Đứng co 1 chân.

Ngày 27/ 01  
PTNT:
Nhận biết quả 
cam, quả
chuối.

Ngày 28/ 01 
PTNN:
Thơ: “Quả thị”.

Ngày 29/ 01  
PTTCKNXH
$TM
Xé dán quả 
cam.

Ngày 30/ 01 
PTNN
Truyện: “Khỉ 
con ăn chuối”.

Ngày 31/ 01  
PTNN:
Ôn bài thơ: 
“Quả thị”.
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có 
chủ 
định

Tuần 
4

Ngày 02/ 02 
PTNN:
Xem tranh các 
loại quả.

Ngày 03/ 02  
PTNT:
Nhận biết 
phân biệt quả 
đu đủ, quả na.

Ngày 04/ 02  
PTTCKNXH$ 
TM
Dạy KNCH:
“Quả”.

Ngày 05/ 02  
PTNN:

Kể chuyện 
cho trẻ 

nghe: “Quả 
thị”.

Ngày 06/ 02  
PTTCKNXH
$TM
Tập vẽ quả 
bưởi.

Ngày 07/ 02  
PTTCKNXH$ 
TM
Ôn bài hát: 
“Quả”.

Tuần 
3

 Ngày 26/ 01 
- Quan sát quả 
táo.
- TCVĐ: Gieo 
hạt.
- Chơi tự do.

Ngày 27/ 01 
- Quan sát 
luống rau cải.
-TCVĐ: Nu
na nu nống.
- Chơi tự do

Ngày 28/ 01 
- Quan sát thời 
tiết mùa xuân.
-TCVĐ: Kéo
cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do

Ngày 29/ 01 
- Quan 
sát quả 
cam.
-TCVĐ: Cây
cao, cỏ thấp.
- Chơi tự do

Ngày 30/ 01 
- Quan sát 
cây rau riếp.
- TCVĐ:
Gieo hạt.
- Chơi tự do.

Ngày 31/ 01 
- Quan sát thời 
tiết mùa xuân.
-TCVĐ: Kéo
cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do

4

Chơi- 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 
4

Ngày 02/ 02 
- Quan sát cây hẹ.
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.
- Chơi tự do.

Ngày 03/ 02 
- Quan sát 
quả lê.
-TCVĐ: Cây
cao, cỏ thấp.
- Chơi tự do

Ngày 04/ 02 
- Quan sát củ 
su hào.
-TCVĐ: Nu na 
nu nống.
- Chơi tự do

Ngày 05/ 02 
- Quan sát 
thời tiết 
mùa xuân.
-TCVĐ: Gieo 
hạt.
- Chơi tự do

Ngày 06/ 02 
- Quan sát 
quả xoài.
- TCVĐ:
Trồng nụ, 
trồng hoa.
- Chơi tự do.

Ngày 07/ 02 
- Quan sát củ 
cà rốt.
-TCVĐ: Nu na 
nu nống.
- Chơi tự do

Khu
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 

a.
Thao 
tác
vai

- Biết làm quen với các thao tác 
vai đơn giản: Bé tập cho em ăn, 
uống nước.

- Bé tập cho em ăn, uống nước.
- Búp bê.
- Bộ đồ chơi nấu ăn.
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b. 
Hoạt
động

với đồ 
vật,
đồ chơi

- Trẻ nhận biết được một số loại 
rau- củ- quả quen thuộc: Rau cải,
bắp cải, cà rốt, quả cam, chuối,
na, đu đủ …
- Trẻ biết cầm hành rào xếp cạnh 
nhau.

- Nhận biết rau cải, bắp cải, cà 
rốt, quả cam, quả chuối, na, đu
đủ …

- Xếp hàng rào vườn rau nhà bé.

- Rau cải, bắp cải, cà rốt, quả 
cam, quả chuối, quả na, quả
đu đủ …..

- Hàng rào, rau cải, bắp cải.

c.
Nghệ 
thuật

- Trẻ biết cách cầm bút bằng tay 
phải, di màu 1 số loại quả: Quả 
táo, cam ...
- Biết hát một số bài hát về chủ 
đề: “Những quả ngộ nghĩnh”.
-Trẻ biết sử dụng 1 số dụng cụ âm 
nhạc trong bài hát.

- Trẻ biết véo đất, vê tròn để nặn 
thành quả(cam, bưởi, táo…)
- Trẻ biết cầm bút vẽ đường cong 
khép kín tạo thành quả tròn.
- Trẻ biết lật mở sách ra xem.

- Di màu quả táo, cam

- Tập hát một số bài hát về 
chủ đề.

- Tập nặn quả tròn.

- Tập vẽ quả tròn.
-Bé xem tranh ảnh về một số 
loại rau- củ- quả phổ biến ở 
địa phương.

- Tranh rỗng, sáp màu.

- Dụng cụ âm nhạc.

- Bảng, đất nặn.

- Giấy A4, sáp màu.

- Sách, tranh về chủ đề.

sáng

d.
Vận 
động

- Trẻ biết cầm xe kéo đi chơi.
- Trẻ biết đan tết một số loại quả: 
Củ cà rốt, quả bưởi, cam…..
- Trẻ biết 1 tay cầm quả, 1 tay 
cầm dây xâu qua lỗ nhỏ của quả.

- Trò chơi: Thi xem ai nhanh. 
Trò chơi: Đan tết một số loại 
củ- quả quen thuộc.
- Trò chơi: Xâu các loại rau củ 
quả.

- Xe kéo.
- Bộ kĩ năng: Củ cà rốt, 1 số 
loại quả…bằng vải dạ.
- Một số loại quả có lỗ ở giữa, 
dây xâu.

6
Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ tập đi dép vào nhà vệ sinh.
- Trẻ biết ăn cơm với 1 số thức ăn mặn, canh.
- Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh sau khi ăn.
- Tập nói với cô khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
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7

Tuần 
3

Ngày 26/ 01 .
- Trò chơi: Chắp 
ghép theo hình 
mẫu.
- Trò chơi: Bắt 
chước.
- Trẻ thực hiện 
được 2 yêu cầu 
đơn giản của cô.
- Đan tết một số
loại rau- củ- quả 
quen thuộc.

Ngày 27/ 01 
- Trò chơi: 
Quả nào nhẵn, 
quả nào sần 
sùi.
- Trò chơi: 
Rau (củ) được 
trồng ở đâu? 
Bé nào đoán 
giỏi. Cây rau 
của ai?

Ngày 28/ 01 
- Cho trẻ làm 
quen bài hát: 
“Quả”.
- Trò chơi: Ai 
đoán giỏi, tai ai 
tinh, nghe âm 
thanh to- nhỏ, 
nghe âm thanh 
của 2 dụng cụ 
khác nhau.

Ngày 29/ 01 
-Trả lời và 
đặt các câu 
hỏi: Đây là 
rau (củ, quả) 
gì? Dùng để 
làm gì?
- Trò chơi: Ai 
khéo tay hơn.
- Tập nặn quả 
tròn.

Ngày 30/ 01 
-Trò chơi: Ai 
đoán giỏi, tai 
ai tinh, ai 
nhanh hơn.
- Xem tranh 
các loại quả.
- Trẻ ngồi 
ngoan khi 
nghe cô đọc 
sách.

Ngày 31/ 01 
- Xem tranh 
ảnh về một số 
loại rau- củ- 
quả phổ biến 
ở địa phương.
- Ôn bài 
thơ:''Củ cà 
rốt''.
- Liên hoan
văn nghệ cuối 
tuần.

Chơi 
– tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
4

Ngày 02/ 02 
- Trẻ thực hiện 
được 2 yêu cầu 
đơn giản của cô.
- Trò chơi: Thi 
xem ai xếp 
chồng giỏi.

Ngày 03/ 02 
- Kể truyện 
cho trẻ nghe 
''Nhổ củ cải'', 
“Qủa thị”.
- Trẻ ngồi 
ngoan khi 
nghe cô đọc 
sách.

Ngày 04/ 02 
- Cho trẻ nghe 
bài hát: “Cây 
bắp cải”.
-Trò chơi: Ai 
đoán giỏi, tai ai 
tinh, nghe âm 
thanh to- nhỏ, 
nghe âm thanh
của 2 dụng cụ 
khác nhau.

Ngày 05/ 02 
-Trò chơi: 
Rau (củ) 
được trồng ở 
đâu? Bé nào 
đoán giỏi.
Cây rau của 
ai?
- Ôn bài thơ: 
“Quả thị”.

Ngày 06/ 02 
- Trò chơi: Thi 
xem ai xếp 
chồng giỏi.
- Trò chơi: 
Chiếc túi kì 
diệu, ai giỏi 
hơn, ai nhanh 
nhất.

Ngày 07/ 02 
- Xâu các loại 
rau- củ- quả.
- Trò chơi: 
Vắt nước 
chanh.
- Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần.

8 Trả trẻ

- Cô vệ sinh cho trẻ trước khi về, nhắc trẻ chào hỏi ông bà, bố mẹ.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Chắp ghép theo hình mẫu.
- Trò chơi: Thi xem ai xếp chồng giỏi. Chiếc túi kì diệu, ai giỏi hơn, ai nhanh nhất.
- Trò chơi: Ai đoán giỏi, tai ai tinh, ai nhanh hơn. Trò chơi: Quả nào nhăn, quả nào sần sùi.
- Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: Đây là rau, củ, quả gì? Để làm gì?
- Trò chuyện với phụ huynh về món ăn: Mực xào dứa và cách chăm sóc khi trẻ bị tiêu chảy.

BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                     NGƯỜI LẬP
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